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DỰ THẢO SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU 11, 12, 13 và 16
  QUY TẮC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CỦA VIAC

(Dự thảo 01 ngày 20 tháng 03 năm 2025)

________________________

Điều 11. Các quy định chung về thành lập Hội đồng Trọng tài

1. Vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên hoặc Trọng 
tài viên duy nhất. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận vụ tranh chấp được giải 
quyết bởi Trọng tài viên duy nhất thì vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài 
gồm ba Trọng tài viên.

2. Các bên có quyền lựa chọn người có tên hoặc không có tên trong Danh sách Trọng tài 
viên của Trung tâm làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp và phải cung cấp thông tin, tài 
liệu thể hiện người được lựa chọn đáp ứng tiêu chuẩn Trọng tài viên theo quy định của 
luật và quy định tại Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của Trung tâm. Trường hợp 
các bên muốn lựa chọn người không có tên trong Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm 
thì phải thông báo cho Trung tâm về thông tin liên lạc của người đó.

3.  Hội đồng Trọng tài sẽ được thành lập theo các quy định tại Quy tắc này, trừ khi các bên 
có thỏa thuận khác.

4. Nếu các bên có thỏa thuận về thủ tục thành lập Hội đồng Trọng tài khác với thủ tục tại 
Điều 12 hoặc 13 của Quy tắc này, nhưng thủ tục đó thiếu công bằng một cách rõ ràng thì 
Chủ tịch Trung tâm có quyền quyết định thủ tục thành lập Hội đồng Trọng tài và/hoặc chỉ 
định bất kỳ thành viên nào của Hội đồng Trọng tài để đảm bảo sự công bằng giữa các bên 
trong việc thành lập Hội đồng Trọng tài.

Điều 12: Hội đồng Trọng tài gồm ba trọng tài viên

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về bất cứ nội dung nào hoặc toàn bộ quy trình thành 
lập ra Hội đồng Trọng tài, việc thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên được 
thực hiện theo quy trình như sau:

1. Nguyên đơn phải chọn một Trọng tài viên hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm chỉ định một 
Trọng tài viên tại Đơn khởi kiện. Trong trường hợp có nhiều Nguyên đơn thì các Nguyên 
đơn phải thống nhất chọn một Trọng tài viên hoặc thống nhất đề nghị Chủ tịch Trung tâm 
chỉ định một Trọng tài viên tại Đơn khởi kiện.

2. Bị đơn phải chọn một Trọng tài viên hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm chỉ định một Trọng 
tài viên và phải thông báo cho Trung tâm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày 
nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu có liên quan. 
Trong trường hợp có nhiều Bị đơn thì các Bị đơn phải thống nhất chọn một Trọng tài viên 
thống nhất đề nghị Chủ tịch Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên; và thời hạn 30 ngày
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tính từ ngày tiếp theo ngày Bị đơn cuối cùng nhận được hoặc coi là đã nhận được Thông 
báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu có liên quan. 

3. Khi có yêu cầu của một hoặc các Bên về việc chỉ định Trọng tài viên, Chủ tịch Trung 
tâm sẽ chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này. 

4. Nếu Bị đơn không thực hiện việc lựa chọn Trọng tài viên như tại Khoản 2 trên đây, trong 
thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên 
thay Bị đơn. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Trọng tài viên được Bị đơn chọn hoặc được Chủ tịch 
Trung tâm chỉ định thay cho Bị đơn nhận được thông báo về việc được chọn hoặc được 
chỉ định làm Trọng tài viên, các Trọng tài viên phải bầu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài và 
thông báo cho Trung tâm. Hết thời hạn này mà Trung tâm không nhận được thông báo về 
việc bầu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, 
Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Chủ tịch Hội đồng Trọng tài. 

6. Trường các bên có thỏa thuận khác về thủ tục, quy trình thành lập Hội đồng Trọng tài 
gồm ba Trọng tài viên nhưng thỏa thuận đó thiếu đi bất cứ phần nào trong quy trình nêu 
tại Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 trên đây thì các quy định của Điều 12 này sẽ được áp dụng. 

Điều 13. Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất 

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về bất cứ nội dung nào hoặc toàn bộ quy trình lựa 
chọn hoặc chỉ định Trọng tài duy nhất  được thực hiện theo quy trình như sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày Bị đơn nhận được Thông báo, Đơn 
khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, Nguyên đơn và Bị đơn 
phải thống nhất chọn Trọng tài viên duy nhất hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài 
viên duy nhất và phải thông báo cho Trung tâm.  

2. Trong trường hợp Trung tâm không nhận được thông báo này, trong thời hạn 07 ngày kể 
từ ngày hết thời hạn 30 ngày nêu trên, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Trọng tài 
viên duy nhất. 

3. Trọng tài viên duy nhất giải quyết vụ tranh chấp theo thủ tục rút gọn tại Điều 37 trừ phi 
các bên thỏa thuận khác. 

Điều 16: Các quy định chung đối với Trọng tài viên  

1. Trọng tài viên phải luôn độc lập, vô tư và khách quan với các bên trong vụ Vụ tranh 
chấp, không được hành động như là luật sư của Nguyên đơn hay của Bị đơn trong toàn 
bộ quá trình tố tụng trọng tài. 

2. Trước khi chấp nhận làm trọng tài viên, người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng 
tài viên phải thông báo kịp thời cho Trung tâm về bất kỳ tình tiết có thể ảnh hưởng đến tính 
khách quan, vô tư của mình bằng việc cẩn trọng rà soát và ký vào Bản tuyên bố trọng tài 
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viên của Trung tâm. Trung tâm sẽ thông báo cho các bên thông tin công khai của trọng tài 
viên và ấn định thời hạn để các bên có ý kiến đối với thông tin công khai nêu trên. Trọng 
tài viên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin nêu trên trong suốt quá trình tố 
tụng trọng tài 

3. Người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên không được làm Trọng tài viên; 
hoặc người đang làm trọng tài viên phải từ chối giải quyết tranh chấp trong các trường 
hợp sau: 

a) Không đáp ứng tiêu chuẩn Trọng tài viên theo pháp luật trọng tài có hiệu lực tại thời 
điểm tiến hành thủ tục chọn hoặc chỉ định trọng tài viên; 

b) Không đáp ứng tiêu chuẩn Trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp tại Trung tâm 
quy đinh tại Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của Trọng tài viên do Trung tâm ban 
hành có hiệu lực ở thời điểm được chọn hoặc được chỉ định. 

c) Là người thân thích hoặc là người đại diện của một bên; 

d) Có lợi ích liên quan trong vụ tranh chấp; 

đ)  Có căn cứ rõ ràng cho thấy Trọng tài viên không vô tư, độc lập hoặc không khách quan; 

e) Đã là hòa giải viên, người đại diện, luật sư của bất kỳ bên nào trong chính vụ tranh chấp 
đang được đưa ra giải quyết tại Trung tâm, trừ khi các bên có chấp thuận bằng văn bản; 

4. Trọng tài viên không được từ chối giải quyết vụ tranh chấp sau khi có thông báo chính 
thức về việc thành lập Hội đồng Trọng tài, trừ các trường hợp nêu tại Khoản 6 Điều 17 của 
Quy tắc này hoặc có thông tin, tình tiết mới khiến cho sự độc lập, vô tư, khách quan của 
Trọng tài viên không được duy trì.  

_________________________________________________________________________________ 

 

 


